PHỤ LỤC
BẢNG MẠNG LƯỚI ĐỊNH HƯỚNG CÁC CÔNG TRÌNH THĂM DÒ CÁC MỎ ĐÁ SÉT 
(Kèm theo Thông tư số 22/2009/TT-BTNMT ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên các mỏ đá sét)
	Nhóm mỏ
	Kiểu mỏ
	Loại công trình
	Khoảng cách giữa các công trình thăm dò (m)

	
	
	
	Cấp 121
	122

	I
	Kích thước lớn

Kích thước trung bình
	Khoan

Khoan
	100 – 200

50 – 100 
	200 – 400 

100 – 200 

	II
	Kích thước lớn 

Kích thước trung bình

 

Kích thước lớn

 

 

Kích thước trung bình và nhỏ
	Khoan

Khoan

 

Hào tuyến

Khoan

 

Hào tuyến

Khoan
	50 – 100

50

 

100

50-100/25-50*

 

100

25-50/25-50*
	100 – 200

100

 

200

100-200/50-100*

 

200

50-100/50-100*

	III
	Kích thước bất kỳ 
	Hào tuyến (sét kết, phiến sét)
	-
	100

	 
	 
	Khoan
	-
	25-50/25*


Ghi chú: * Khi đá sét cắm dốc là khoảng cách giữa các công trình theo hướng cắm

Mạng lưới thăm dò thể hiện ở bảng này không phải là bắt buộc cho mọi trường hợp.

